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MỤC ĐÍCH
     - Giúp cho các bộ phận trong phòng tiêm  thực hiệnđúng theo trình tự  quy định 
           - Tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi đến tiêm chủng tại phòng tiêm Safpo.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện tiêm chủng.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG


   - Qui trình được áp dụng tại phòng tiêm Safpo 11 Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nghị định 104/NĐ- CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/7/2016 về quy định trong hoạt động tiêm chủng


- Thông tư số 12 / 2014/TT-BYT về việc hướng dẫn việc sử dụng quản lý vác xin trong tiêm chủng, 


- Quyết định 1731/QĐ - BYT ngày 16/5/2014 về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng, 


- Quyết định 1730/QĐ - BYT ngày 16/5/2014 việc hướng dẫn bảo quản vác xin,


- Quyết định 2301/QD-BYT ngày 12/6/2015 về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em, 

- Quyết định 2535/QĐ- BYT ngày 10/7/2014 về việc hướng dẫn chăm sóc, xử trí  phản ứng sau tiêm

- Quyết định 1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014 về việc ban hành hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm
- Quyết định 2228/QĐ- BYT ngày 11/6/2015 bổ sung cho hướng dẫn tại quyết định số 1830/QĐ- BYT về hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng.

IV. THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA/CHỮ VIẾT TẮT


Không có
V. TRÁCH NHIỆM/TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban Giám đốc


- Chỉ đạo khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm triển khai thực hiện áp dụng quy trình thực hiện tại phòng tiêm chủng Safpo.


- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình

2. Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm


- Triển khai áp dụng quy trình tại phòng tiêm Safpo


- Giám sát quá trình thực hiện


- Ghi nhận những ý kiến phản hồi của phòng tiêm điều chỉnh quy trình cho phù hợp thực tế.

3. Phòng tiêm Safpo


- Thực hiện các bước theo đúng quy trình hướng dẫn.


- Phản hồi ý kiến về khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm sau khi thực hiện

VI. NỘI DUNG
	Trách nhiệm
	Nội dung

	 Lễ tân
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	Bác sĩ
	

	Lễ tân 
	

	Y tá
	

	Y tá, bác sĩ
	


Bước 1: Đón tiếp khách hàng


- Chào khách hàng.


- Hỏi nhu cầu khách hàng.


- Hỏi sổ tiêm chủng của khách hàng.


- Kiểm tra lịch tiêm chủng trong sổ, nếu chưa đến lịch hẹn hoặc chưa đủ tuổi thì cho về.  Lập sổ tiêm chủng cho những trẻ đến tiêm lần đầu.


- Hướng dẫn người nhà làm bảng kiểm.


- Hướng dẫn người nhà cặp nhiệt độ cho trẻ. Nếu  trẻ có sốt  từ 37,5 độ C trở lên thì cho về. Đủ điều kiện thì hướng dẫn vào phòng tư vấn.

- Vào Phần mềm quản lý tiêm chủng  thực hiện bước tiếp đón, đồng thời vàp phần mềm quản lý của Công ty Đức Minh.

- Trường hợp khách hàng quên sổ tiêm chủng cần kiểm tra lại lịch tiêm chủng trên phần mềm. Nếu khách hàng chưa có tên trong phần mềm, đề nghị khách hàng về lấy sổ.

- Hướng dẫn khách hàng xếp sổ vào phòng Tư vấn. Nếu có từ 5 trẻ đăng ký tiêm vào 1 lúc thì lễ tân xếp sổ đưa vào bác sĩ.

Bước 2. Tư vấn và khám phân loại

- Chào khách hàng.
- Hỏi lại tên, tuổi, địa chỉ của khách hàng đối chiếu lại với sổ tiêm chủng và bảng kiểm trước tiêm.

- Hỏi khách hàng nhu cầu cần tiêm vắc xin lần này

- Vào phần mềm tiêm chủng tìm kiếm tên khách hàng và kiểm tra lịch sử tiêm chủng đối chiếu với sổ tiêm chủng của trẻ (nếu lịch sử tiêm chủng chưa đủ trên phần mềm thì BS nhập bổ sung).


- Tư vấn về các mũi tiêm cần thiết cho lần tiêm chủng này.


- Hỏi lại ý kiến gia đình về lần tiêm này.

- Khám tình trạng  sức khỏe, hiện tại, hỏi tiền sử bệnh tật, dị ứng, hỏi lịch sử tiêm chủng, tiền sử phản ứng sau tiêm vắc xin.


- Tư vấn tác dụng của vắc xin, phản ứng sau tiêm chủng Hướng dẫn khách hàng ở lại 30 phút sau khi tiêm và tiếp tục theo dõi tại nhà 24 giờ. Hướng dẫn chăm sóc, xử trí tại nhà khi có các phản ứng thông thường. Kể tên các dấu hiệu nặng có thể xảy ra khi theo dõi,  cần phải đưa ngay người được tiêm chủng đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

- Hẹn lịch tiêm chủng các lần tiếp theo.

- Thực hiện các bước trên Phần mềm quản lý  tiêm chủng.

- Giải đáp thắc  mắc cho khách hàng (nếu có).

- Hướng dẫn khách hàng ra quầy lễ tân nộp lệ phí.

Trong quá trình tư vấn, bác sĩ cần thể hiện sự ân cần, chu đáo, lịch sự. Tư vấn ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm. Những nội dung khách hàng yêu cầu tư vấn, không thuộc lĩnh vực chuyên môn về tiêm chủng thì khéo léo giới thiệu địa chỉ khám tư vấn phù hợp cho khách hàng. Đối với những khách hàng có vấn đề về dinh dưỡng (suy dinh dưỡng, béo phì, bệnh lý...) thì giới thiệu khách hàng sang phòng Khám tư vấn dinh dưỡng.


Bước 3. Nộp lệ phí dịch vụ


-Nhận lại sổ tiêm chủng của khách hàng, căn cứ chỉ định của bác sĩ để làm phiếu thu. 

-Xem lại lịch tiêm chủng của trẻ trên sổ, đối chiếu với lịch tiêm trên phần mềm và nhập vàp phần mềm quản lý của Công ty Đức Minh. Nếu lễ tân phát hiện có vấn đề bất thường, thiếu thống nhất cần chủ động trao đổi lại với bác sĩ tư vấn để phối hợp giải quyết.


- Thực hiện viết phiếu, thu tiền theo qui định.


- Hướng dẫn khách hàng vào xếp sổ tại Phòng  Tiêm chủng.

Bước 4. Tiêm chủng


- Chào khách hàng.

- Hỏi tên, tuổi khách hàng,  tên  vắc xin  cần tiêm. Đối chiếu chỉ định của bác sĩ và phiếu thu của lễ tân. Kiểm tra lịch tiêm chủng trong sổ. 


- Nếu phát hiện thấy vấn đề bất thường, nhất cần chủ động phối hợp với Lễ tân và bác sĩ để giải quyết.  Tuỳ theo tưng trường hợp, từng mức độ khác nhau,  bác sĩ phân công cán bộ giải thích lại cho khách hàng hiểu.


- Thực hiện tiêm chủng:hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tư thế tiêm phù hợp.  Thực hành các bước Tiêm chủng  theo đúng qui định của Bộ Y tế. Đảm bảođúng liều lượng, đúng đường dùng, đúng vắc xin, đúng người tiêm.


- Nhắc lại hướng dẫn theo dõi sau tiêm một lần nữa cho khách hàng nhớ.
- Hướng dẫn khách hàng sang phòng  theo dõi sau tiêm chủng.


Bước 5: Theo dõi sau tiêm chủng


- Thời gian theo dõi: 30 phút kế từ khi khách hàng được tiêm chủng.


- Y tá, lễ tân vừa làm công việc của mình vừa để ý quan sát. Nếu thấy phát hiện vấn đề bất thường cần thông báo ngay cho bác sĩ để xử trí.
VII BIỂU MẪU ÁP DỤNG.
	TT
	Ký hiệu
	Tên
	Nơi lưu
	Thời hạn

	1. 
	QNiCDC. KLN.QT/01
	QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG TẠI PHÒNG TIÊM SAFPO 11 QUẢNG NINH
	Phòng tiêm chủng  Safpo
	

	2. 
	QNiCDCKLN.BM /01
	BẢNG KIỂM TRƯỚC TIÊM CHỦNG ĐỐI VỚI TRẺ EM
	Phòng tiêm chủng  Safpo
	14 ngày

	3. 
	QNiCDCKLN.BM /02
	BẢNG KIỂM TRƯỚC TIÊM CHỦNG ĐỐI VỚI TRẺ SƠ SINH
	Phòng tiêm chủng  Safpo
	14 ngày
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